
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

*Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ từ tay phụ huynh , trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, kiểm 

tra thân nhiệt , đồ dùng cá nhân của trẻ , nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh , 

ghi và lưu sổ nhật ký nếu như trẻ có biểu hiện bất thường . 

- Cô nhắc nhở trẻ cất balo giầy, dép đúng nơi quy định 

- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép: chào cô , chào ông bà, bố mẹ ,người thân. 

- Chọn đồ dùng, đồ chơi, trò chơi theo ý thích của trẻ.  
 

* Thể dục sáng: 

- BTPTC: Tập theo nhạc bài "Anh chị em" 

+ ĐT hô hấp: Hít vào thở ra 

+ ĐT Tay: 2 tay đưa lên cao, ra trước, sang 2 bên 

+ ĐT bụng, lườn: Đưa 2 tay lên cao chân rộng bằng vai, cúi gập người.  

+ ĐT Chân:Đứng nâng cao chân, gập gối. 

+ ĐT Bật : Bật chụm tách 2 chân. 

- Vũ điệu sôi động Twinkle Twinkale litte Star- trống cơm- Việt Nam tôi.  
 

 

Trò chuyện 

- Nói lời cảm ơn xin lỗi chào hỏi lễ phép  

- Trò chuyện, kể chuyện, đọc thơ về phép lịch sự khi giao tiếp. 

- Trò chuyện, trao đổi cùng cô và người lớn về các sự việc diễn ra theo trình tự thời 

gian trong ngày.  

-Trò chuyện với trẻ: Nhà bé ở đâu?Số nhà, thôn, xóm của con là gì? 

- Bé tự giới thiệu về ngôi nhà của mình (số nhà, đường phố/thôn, xóm), số điện thoại 

(nếu có)… khi được hỏi, trò chuyện 

- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người 

thân khi cần thiết  

MT68, 

MT53, 

MT54 



 

- Giáo dục - Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình. Nói lời động viên chia 

sẻ tình cảm với người khác 

- Nhận xét các mối quan hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ 

dùng, đồ chơi quen thuộc và trả lời khi người khác hỏi.  
 

- Trò chuyện với người khác về tên tuổi giới tính bản thân của mình: Họ tên bố, họ tên 

mẹ, công việc, đặc điểm của bố, mẹ. (Hướng dẫn trẻ nói trọn câu, đủ ý trong các hoạt 

động. trẻ cách nói, cách diễn đạt mạch lạc, rõ ràng) (MT68)  
 

- Trẻ trả lời và trò chuyện với người đối thoại. (MT53)  
 

- Rèn luyện cho trẻ cách nói, cách diễn đạt mạch lạc, rõ ràng trong tất cả các hoạt động 

phát triển ngôn ngữ. (MT54)  
 

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 

Gia đình yêu thương 

(MT43)  
 

Khám phá 

Địa chỉ nhà bé 

(MT44)  
 

Khám phá 

Ngày 20/11  
 

Khám phá 

Đồ dùng sử dụng 

điện (MT16)  
 

MT3, 

MT8, 

MT43, 

MT44, 

MT91, 

MT16, 

MT89 

T3 

Văn học 

Thơ: Quạt cho bà 

ngủ  
 

Văn học 

Truyện: Dê con 

nhanh trí 

( Truyện trẻ đã biết)  
 

Văn học 

Thơ: Ngày 20/11  
 

Văn học 

Truyện: Thỏ con dọn 

nhà  
 

T4 

Vận động 

Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh đổi 

dướng (MT3)  

Âm nhạc 

VĐ : Nhà của tôi 

- Nghe Hát: Tổ ấm 

gia đình  

Vận động 

Tung bóng lên cao và 

bắt bóng bằng 2 tay  
 

Âm nhạc 

DH: Tôi là chiếc ấm 

trà 



  - Vũ điệu hóa đá 

(MT89)  
 

T5 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ chân dung mẹ ( 

ĐT) (MT8)  
 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ cái cốc  
 

Hoạt động tạo hình 

- Trang trí bưu thiếp 

ngày 20/11 (MT91)  
 

Steam 

- Làm khung ảnh  
 

T6 

Làm quen với toán 

- Xếp tương ứng 1-1  
 

Làm quen với toán 

Ghép đôi  
 

Làm quen với toán 

Ôn số lượng 1,2. 

Nhận biết số 2  
 

Làm quen với toán 

- Đếm đến 3, thêm 

bớt trong phạm vi 3. 

Nhận biết số 3  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- Quan sát thời tiết. TC: Xâu lá cây. Chơi tự chọn  
 

- Đồng dao : "Kéo cưa lừa xẻ"- Trò chơi : Chạy nhanh về đích; chơi tự chọn ( Khu 2)  
 

- Quan sát vườn rau. TC: Lộn cầu vồng. Chơi tự chọn  
 

Vẽ phấn trên sân ( Vẽ người thân của bé). TC: Chuyền bóng. Chơi tự do  
 

- - Nhặt lá cây xếp tương ứng 1-1. TC: Bỏ giẻ. Chơi tự chọn  
 

* Tuần 2:  

- - Chơi bán hàng, trò chơi và các hoạt động dân gian ( Khu 1) ; chơi tự chọn  
 

- Giao lưu nhảy dân vũ với lớp D2. Chơi tự chọn  
 

- DH: Có ông bà có ba má. TC: Mèo đuổi chuột. Chơi tự do  

 



 

- Vẽ ngôi nhà. TC: Nhảy ô tầm. Chơi tự do  
 

- Quan sát cây bưởi. TC: Nhặt lá cây đếm theo yêu cầu. Chơi tự chọn  
 

* Tuần 3:  

- Giao lưu TCVĐ Với lớp B6- D4. Chơi tự do  
 

- Hát bài " Ba ngọn nến lung linh". TC: Thi chạy nhanh. Chơi tự chọn  
 

- Rèn kỹ năng Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh ( Phòng TC). Chơi tự chọn  
 

- Đọc bài đồng dao Đi cầu đi quán. TC: Chuyền bóng. Chơi tự chọn ( Khu 3)  
 

- - Nhặt lá cây làm phiễu và gáo múc nước; TC: Thi xem đội nào nhanh. Chơi tự do  
 

* Tuần 4: 

- Kể tên các đồ dùng trong gia đình có thể gây nguy hiểm . TC: Kéo mo cau. Chơi tự 

chọn  
 

- Quan sát bầu trời. TC: Kéo co. Chơi tự chọn  
 

- Trò chuyện về sở thích của bé. TC: Luồn luồn chăng dây. Chơi tự do ( Khu 5)  
 

- Gấp quạt giấy. TC: Tung bóng. Chơi tự chọn  
 

- Lao động vệ sinh Nhặt lá cây trong sân trường. TC: Rồng rắn lên mây. Chơi tự chọn  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc xây dựng 

- Xây dựng ngôi nhà của bé( Xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối.); Xây sân khấu biểu 

diễn 20/11. 

MT77 



* Góc phân vai 

- Góc gia đình: đóng vai gia đình nấu các món ăn cho gia đình; Nấu những món ăn 

trong ngày 20//11 

- Góc bán hàng: Bán hoa, nước gội đầu, sữa tắm, thiếp chúc mừng 20/11...  

 

*Góc Nghệ thuật 

- Góc tạo hình: Tô màu, vẽ, xé dán, nặn, cắt dán... tạo thành sản phẩm tạo hình như đồ 

dùng, vật dụng, người thân trong gia đình. Tô, vẽ , người thân trong gia đình,tạo sản 

phẩm như tạo hình ống nghe điện thoại... Gập giấy. Xé, cắt đường thẳng. Trang trí bưu 

thiệp, quà tặng nhân ngày 20/11 

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động các bài hát theo chủ đề - sự kiện: Mẹ yêu con, ru em, 

nhà của tôi, cô giáo em...  

 

* Góc Học tập 

- Góc văn học: Đọc thơ ca dao đồng dao, Xem sách, tranh ảnh, hình ảnh, vật thật và 

tìm hiểu tên gọi, đặc điểm, công dụng, lợi ích, cách sử dụng, hoạt động của đồ vật 

trong gia đình; Làm sách về các thành viên trong gia đình, các đồ dùng trong gia đình; 

Làm quen với cách đọc và viết Tiếng Việt; Chọn sách cùng bạn Xem và nghe đọc các 

loại sách khác nhau 

- Góc toán- khám phá: Đếm, so sánh thành viên trong gia đình, đếm số thìa, đũa, số 

bát; Làm trong vở bé làm quen với toán; BT giấy: Nối số lượng đồ dùng bằng nhau; Tô 

màu số, xếp số, nối theo yêu cầu. Sếp que, hạt thành các hình hình học; Nối gộp 2 

nhóm đối tượng trong phạm vi 3,4,5, Tìm hai nhóm đồ dùng đồ chơi để gộp lại là 

3,4,5…Đếm các đồ dùng trong gia đình. So sánh số lượng các đồ dùng; Bài tập: tô màu 

bên nhiều hơn - ít hơn - bằng nhau, khoanh tròn bên có số lượng nhiều hơn - ít hơn - 

bằng nhau; Làm trong vở lqvt; chơi với bảng chun học toán;Xem sách, tranh ảnh,hình 

ảnh, về gia đình;Làm sách về gia đình  

 

* Góc STEAM 

Làm bàn ăn cho 4 người; Chuẩn bị: Que kem, hộp cattong, băng dính 2 mặt, giấy màu, 



hồ dán 

* Góc thực hành kĩ năng cuộc sống: Hoạt động Montessori: Kẹp quần áo, Xúc hạt với 

thìa to, Kẹp foorom ( thứ 3 tuần 2)  
 

- Thực hiện đúng nội quy góc chơi: Sau khi chơi xong cất đồ chơi vào đúng nơi quy 

định (MT77)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Giờ ăn: 

- Trò chuyện về ích lợi của các món ăn , vì sao phải ăn uống đủ chất, đủ lượng. 

- Tổ chức bữa ăn và nhắc trẻ cầm bát thìa tự xúc cơm ăn, cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng 

từ tốn, không ăn nhồm nhoàm, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Nhận biết những nguy hiểm vì cười đùa trong khi ăn.Nhận biết một số loại quả có hạt 

và cách ăn. 

*Giờ ngủ: Tổ chức cho trẻ ngủ 

- Mở các bài hát ru, nhạc nhẹ 

- Quan sát động viên, nhắc nhở trẻ ngủ 

* Giờ vệ sinh: 

+ Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng. Đi vệ sinh đúng nơi quy định yêu cầu: , 

con đi rửa tay sau đó đi rửa mặt 

+ Nhận biết phân biệt, sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật không đảm bảo VS ảnh 

hưởng đến SK (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì...) 

*Sau ngủ trưa  

- Tập theo các bài nhảy hiện đại theo tiktok  
 

- Nhận biết 1 số món ăn. (MT10)  
 

- Trẻ trực nhật cố gắng hoàn thành công việc được giao (MT71)  
 

MT10, 

MT71 

Hoạt động chiều 
* Tuần 1: 

- Kể tên người thân trong gia đình bé. TC: Đá bóng. Chơi tự chọn  
MT60 



 

- Rèn trẻ kỹ năng đọc bài thơ " Quạt cho bà ngủ. TC: Đọc thơ nối tiếp  
 

- Rèn cho trẻ kỹ năng cầm và giở sách. TC: Bật qua suối nhỏ  
 

- Cho trẻ xem video về một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống : nhà vệ sinh trai, 

gái ; lối thoát hiểm, nơi nguy hiểm, lối ra, cấm lửa… TC: đoán đúng ký hiệu  
 

- TC: Ai thông minh hơn. Biểu diễn văn nghệ  
 

* Tuần 2:  

- Rèn kỹ năng vận động bài hát " Nhà của tôi" ( Phòng ÂN) Rèn kĩ năng: giữ gìn sách 

vở  
 

- Tập lồng tiếng nhân vật trong truyện: Dê con nhanh trí. TC: Nhảy theo điệu nhạc 

(MT60)  
 

- Làm bài trong vở Lqcc (trang ); TC: Vượt chướng ngại vật  
 

- Cho trẻ nghe bài hát " Niềm vui gia đình". Tổ chức sinh nhật cho các bé tháng 11  
 

- Làm bài trong vở LQVT; Rèn kĩ năng cất vở đúng nơi quy định  
 

* Tuần 3: 

- Cho trẻ xem video về ngày 20/11. Trang trí lớp chào mừng ngày 20/11  
 

- - Luyện kĩ năng đọc thơ theo hình thức nối tiếp bài thơ " Ngày 20/11". TC: Đá bóng  
 

- Rèn kĩ năng vận động: Tung bóng lên cao và bắt bóng; Rèn kĩ năng trả lời và đặt các 

câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào? để làm gì?.  
 



- Xem video về một số thực phẩm về chất đạm và chất vitamin; Tổ chức sinh nhật cho 

các bé tháng 11  
 

- Tìm và đếm đồ dùng có số lượng 1-2; Tập YOga: Con mèo (Cat Pose)  
 

* Tuần 4: 

- Cho trẻ xem tranh, video về cách phân loại đồ dùng trong gia đình theo 1-2 dấu hiệu 

cho trước. TC: Kể đủ ba thứ  
 

- Tập lồng tiếng câu chuyện: Thỏ dọn nhà. TC: Gia đình bạn có ai  
 

- Trải nghiệm: Bóc lạc ;TC: Sắp xếp đồ dùng đồ chơi các phía, Tay trái, tay phải của bé 

(TTTC-16); Rèn kĩ năng nói rõ ràng đủ câu  
 

- Xem tranh, ảnh, video về các nơi nguy hiểm không được đến gần; TC: Tìm đúng địa 

chỉ nhà mình. Tập Yoga: Con mèo (Cat Pose)  
 

- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm; - VTV7 Kids: Những người bạn cầu vồng- Sáng tạo 

102  
 

- Tổ chức cho trẻ chơi các góc và nhắc trẻ thu dọn đồ dùng đúng nơi quy định 

- Thứ 6 hàng tuần cho trẻ cùng lao động tập thể vệ sinh dọn lớp  
 

Chủ đề - Sự kiện  Gia đình bé yêu  Ngôi nhà của chúng ta  Cô giáo của em  An toàn trong gia đình   

 


